
STT
Tên 

ngành/nghề 
đào tạo

MĐ/MH Tên Mô đun
Thời gian 

học

MH 01 Văn bản và soạn thảo văn bản 45 giờ
MH 02 Kỹ năng đánh máy vi tính 45 giờ
MĐ 03 Quản lý văn bản và lập hồ sơ 45 giờ
MĐ 04 Kỹ năng giao tiếp 45 giờ
MĐ 05 Kỹ năng thư ký văn phòng 60 giờ
MH 01 NV kinh doanh xuất nhập khẩu 120 giờ
MH 02 Vận tải và bảo hiểm quốc tế 75 giờ
MĐ 03 Thanh toán quốc tế 60 giờ
MĐ 04 Quản trị chuỗi cung ứng 60 giờ
MĐ 05 Nghiệp vụ hải quan 60 giờ

MĐ 01
Sửa chữa hệ thống âm thanh gia 

đình
105 giờ

MĐ 02 Sửa chữa máy thu hình 105 giờ
MĐ 03 Sửa chữa đầu thu kỹ thuật số 75 giờ
MĐ 04 Sửa chữa thiết bị nhiệt gia đình 150 giờ
MĐ 01 Trang bị điện 60 giờ
MĐ 02 Mạch điện tử ứng dụng 45 giờ
MĐ 03 Lập trình PLC 90 giờ
MĐ 04 Điều khiển điện khí nén 60 giờ
MĐ 05 Gia công tiện – phay cơ bản 45 giờ
MĐ01 Vẽ kỹ thuật 60 giờ
MĐ02 Dung sai kỹ thuật đo 60 giờ
MĐ03 An toàn – vận hành máy phay 30 giờ

MĐ04
Phay mặt phẳng ngang, song song, 

vuông góc
30 giờ

MĐ05 Phay mặt phẳng bậc, rãnh 30 giờ
MĐ06 Phay rãnh đuôi én 30 giờ
MĐ07 Phay đa giác 30 giờ

MĐ08
Phay bánh răng trụ răng thẳng, 

thanh răng thẳng
30 giờ

MĐ09 Phay bài tập tổng hợp 30 giờ

Nghiệp vụ thư 
ký văn phòng

Nghiệp vụ 
xuất nhập 

khẩu

Điện tử dân 
dụng

Cơ điên tử

Phay trên máy 
công cụ
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MĐ01 Vẽ kỹ thuật 60 giờ
MĐ02 Dung sai kỹ thuật đo 60 giờ
MĐ03 Công nghệ CNC 30 giờ
MĐ04 An toàn – vận hành máy CNC 30 giờ

MĐ05
Sử dụng chế độ điều khiển bằng 

tay trên máy tiện CNC
30 giờ

MĐ06 Offset dụng cụ cắt trên máy CNC 30 giờ

MĐ07
Sử dụng chế độ MDI, Auto trên 

máy tiện CNC
30 giờ

MĐ08
Tiện trụ trong và ngoài trên máy 

tiện CNC
30 giờ

MĐ09 Tiện ren trên máy tiện CNC 30 giờ

MĐ10
Tiện chi tiết có biên dạng phức tạp 

trên máy Tiện CNC
30 giờ

MĐ01 Vẽ kỹ thuật 60 giờ
MĐ02 Dung sai kỹ thuật đo 60 giờ
MĐ03 Công nghệ CNC 30 giờ

MĐ04
An toàn – vận hành máy phay 

CNC
30 giờ

MĐ05
Sử dụng chế độ điều khiển tay trên 

máy Phay CNC
30 giờ

MĐ06
Offset phôi, dụng cụ cắt trên máy 

phay CNC
30 giờ

MĐ07
Phay mặt phẳng, bậc, rãnh trên 

máy phay CNC
30 giờ

MĐ08
Lập trình gia công phay CNC với 

phần mềm CimcoEdit
30 giờ

MĐ09
Phay chi tiết có biên dạng phức 

tạp trên máy phay CNC
30 giờ

MĐ01 Vẽ kỹ thuật 60 giờ
MĐ02 Dung sai kỹ thuật đo 60 giờ
MĐ03 An toàn – vận hành máy tiện 30 giờ
MĐ04 Tiện trụ ngoài 30 giờ
MĐ05 Tiện trụ trong 30 giờ
MĐ06 Tiện ren tam giác 30 giờ
MĐ07 Tiện ren truyền động 30 giờ
MĐ08 Tiện chi tiết kém cứng vững 30 giờ
MĐ09 Tiện bài tập tổng hợp 30 giờ

Tiện trên máy 
CNC

Phay trên máy 
CNC

Tiện trên máy 
công cụ
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MĐ01 Vẽ kỹ thuật 60 giờ
MĐ02 Dung sai kỹ thuật đo 60 giờ
MĐ03 AutoCAD cơ bản 60 giờ

MĐ04
Thiết kế sản phẩm cơ khí với phần 

mềm Creo (phần cơ bản)
60 giờ

MĐ05
Thiết kế sản phẩm chai nhựa với 

phần mềm Creo
60 giờ

MĐ 01 Vẽ kỹ thuật 60 giờ
MĐ 02 Dung sai kỹ thuật đo 60 giờ
MĐ 03 AutoCAD cơ bản 60 giờ

MĐ 04
Lập trình gia công sản phẩm Tiện 

với phần mềm MasterCam
60 giờ

MĐ 05
Lập trình gia công sản phẩm Phay 

với phần mềm MasterCam
60 giờ

Vẽ và thiết kế 
trên máy tính

Lập trình gia 
công trên máy 

tính
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